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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

2

2019 - 2020

2 Lần thi:Pháp luật

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

1930_PL_HK2.1920_K18.CLC

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP04/11/2000AnhLê Tuấn30011806371

HP29/02/2000ChiDiệp Vinh30011801042

HP20/12/2000CườngTrần Tấn30011806113

HP28/12/2000ĐạtNguyễn Thành30011803364

28/01/1999ĐứcHuỳnh Công30011801985

01/11/2000HảiNguyễn Ngọc30011804276

29/09/1996HảiTrần Thanh30011807717

28/10/2000HảiTrương Ngọc30011802088

HP19/11/2000HàoTrương Văn30011807049

01/02/2000KhảiNhan Chí300118019910

24/11/2000LanĐinh Thị Tố300118059111

HP28/03/2000LongVũ Hoàng300118027612

18/01/1999MạnhNguyễn Đức300118054713

HP23/11/2000MinhNguyễn Văn300118034814

19/10/2000NghĩaPhạm Minh300118047015

22/04/2000PhiêuLê Khả300118057616

HP23/11/2000PhongĐặng Kiều300118079217

HP27/05/2000PhongNguyễn Thanh300118026018

21/02/2000PhúPhạm Minh300118065619

08/11/2000PhúTrần Gia300118065520

22/11/1997QuýNguyễn Ngọc300118020721

HP25/07/1998QuýNguyễn Văn300118078922

HP21/12/1999SơnHoàng Trung300118038923

01/01/2000SuốtTrương Khắc300118070124

HP16/06/2000ThànhLê Trường300118020925

22/11/2000TiếnPhan Văn300118057526

06/07/2000TỏTrần Tâm300618050927

HP01/08/2000ToànNguyễn Thanh300118068928

15/09/2000TuấnLâm Anh300118061029

02/05/1999TùngNguyễn Thanh300118030230

Tổng số sinh viên : 30
Số bài thi:..............1/2 16/05/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

2/2 16/05/2020


